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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3 ĐIỂM)

Câu 1. Trong các số: 3 450, 5 625, 12 780, 92 345. Số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là:

A. 3 450 B. 5 625 C. 12 780 D. 92 345

Câu 2. Một xí nghiệp ngày đầu dệt được 13 682 m vải, ngày thứ hai dệt được 12 563 m vải. Em hãy
ước lượng khoảng mấy nghìn mét vải xí nghiệp dệt được sau hai ngày?

A. 25 000 m B. 26 000 m C. 27 000 m D. 24 000 m

Câu 3. Đã tô màu 3
4

 hình nào dưới đây?

A B C D

Câu 4. Cứ xếp 12 con cá bằng que diêm thì hết 96 que. Hỏi có 56 que diêm thì xếp được bao nhiêu con
cá?

A. 8 con B. 7 con C. 10 con D. 6 con

Câu 5. Trong các phân số: 9
15

, 12
20

, 3
5

, 6
10

, 18
24

 có bao nhiêu phân số bằng nhau?

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5

Câu 6. Góc tạo bởi cạnh AB và AH trong hình tam giác ABC (đường cao AH) là góc gì?
A

B CH

A. Góc vuông B. Góc nhọn C. Góc tù D. Góc bẹt

II. PHẦN TỰ LUẬN. (7 ĐIỂM)

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm)
a) 3 tấn 14 kg = .................... kg
b) 7 tạ 8 kg = .................... kg
c) 5 phút 12 giây = .................... giây

d) 12 m2 9 dm2 = .................... dm2

e) 24 cm2 6 mm2 = .................... mm2

g) 807 dm2 = .......... m2 .......... dm2

h) 6 thế kỷ = .................... năm
i) 15  thế kỷ 12 năm = ........... năm

Bài 2. Tính. (2,5 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:
248 937 × 21 42 912 : 32



b) Tính giá trị biểu thức:
5
16

 + 3
4

 × 2
8

73
24

 - 22
6

 : 11
8

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện. (1 điểm)
22 × 328 + 672 × 22 5

9
 + 1
6

 + 4
9

 + 5
6

Bài 4. (1 điểm) Thống kê sản lượng lúa thu hoạch của 4 nông trường:

Nông trường Nông trường A Nông trường B Nông trường C Nông trường D

Sản lượng (kg) 12 458 10 263 15 147 11 396

a) Nông trường có sản lượng thấp nhất là: ................................................................

b) Tính trung bình mỗi nông trường thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam lúa?

Bài 5. (1,5 điểm) Giải bài toán: Một kho hàng có 1 365 kg đường đựng đều trong 13 bao lớn.

a) Hỏi 8 bao đường như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Người ta bán đi 1
39

 số đường trong kho với giá 28 000 đồng/kg. Hỏi thu về được bao nhiêu tiền?




